
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

 

CN CÔNG TY CP AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

TT TÊN PHƯƠNG TIỆN 
THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT 

TÌNH TRẠNG HIỆU 

CHUẨN/ KIỀM ĐỊNH 

THỜI HẠN 

HIỆU CHUẨN 

MÃ SỐ CHẾ 

TẠO THIẾT BỊ 

TÌNH TRẠNG 

THIẾT BỊ 
Ghi chú 

1 Máy đo điện trở đất 4105A  2000 Ω Hiệu chuẩn 4/2018 E8137958 TỐT   

2 Ampe kìm 2200 400 A Hiệu chuẩn 4/2018 E8136087 TỐT  

3 Cân điện tử  20 tấn Hiệu chuẩn 4/2018 220410282 TỐT  

4 Thước dây  5m Hiệu chuẩn 4/2018 / TỐT  

5 Máy đo cách điện 2000 MΩ Hiệu chuẩn 4/2018 1150378 TỐT  

6 Máy đo khoảng cách  200m Hiệu chuẩn 4/2018 1084621028 TỐT  

7 Máy siêu âm bề dày  225 mm Hiệu chuẩn 4/2018 N575872 TỐT  

8 Kìm kẹp cảm ứng (đo điện trở) 2000 Ω Hiệu chuẩn 4/2018 8033280 TỐT  

9 Gông từ   / Không yêu cầu HC/KĐ / MP 3436 TỐT  

10 Áp kế mẫu 0÷160 bar Kiểm định 6/2018 / TỐT  

11 Máy trắc địa (Kinh vĩ) Đo góc: ± 10” Hiệu chuẩn 6/2018 716086 TỐT  

12 Bơm thử thủy lực 50 bar Không yêu cầu HC/KĐ / 1559537 TỐT  

13 Thiết bị đo nhiệt độ  500 
0
C Hiệu chuẩn 6/2018 170309992 TỐT  

14 Kìm kẹp trì  / Không yêu cầu HC/KĐ / / TỐT  

15 Máy đo tốc độ  99 999 rpm Hiệu chuẩn 6/2018 N471658 TỐT  

16 Kính lúp  / Không yêu cầu HC/KĐ / / TỐT  

17 Thước kẹp  150 mm Hiệu chuẩn  6/2018 50131288 TỐT  

18 Búa su lớn / Không yêu cầu HC/KĐ / / TỐT  

19 Máy kiểm tra rò rỉ khí / Hiệu chuẩn / 020521QC TỐT  

20 Máy nội soi Olympus / Không yêu cầu HC/KĐ  /   090262711 TỐT  

21 Máy đo điện vạn năng 2000 MΩ; 400 A Hiệu chuẩn  10/2018 1602 TỐT  

22 Thiết bị đo độ ồn  35~130 dB Hiệu chuẩn  7/2018 N498746 TỐT  

23 Thiết bị đo cường độ ánh sáng 0,1~200.000 Lux Hiệu chuẩn  7/2018 2105977 TỐT  

24 Máy đo nồng độ đa khí  CO; H2S; LEL; O2 Hiệu chuẩn 11/2018 1117 TỐT  

25 Thiết bị đo độ bụi  0.01 – 200 mg/m3   Hiệu chuẩn 11/2018 17220 TỐT  

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017  

 ÑAÏI DIEÄN TOÅ CHÖÙC  

 (Họ tên, chữ ký, đóng dấu ) 


